
ĐVT: Triệu đồng

TỔNG CỘNG                                  383.008                                         297.070 

I
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư (**)

II
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên
144.463 18.614

1 Trung tâm giám định y khoa 100% 3.914

2 Bệnh viện Nhi 100% 64.042

3 Bệnh viện 331 100% 18.840

4 Trung tâm y tế thành phố Pleiku 100%                                    57.667                                           18.614 

III
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên
                                 238.367                                         252.060 

Đơn vị tự đảm bảo từ 70% đến dưới 100%

1
Trung tâm y tế thị xã An Khê

75%                                    30.000                                             9.889 

Đơn vị tự đảm bảo từ 30% đến dưới 70%

1 Bệnh viện YDCT-PHCN 51%                                    10.065                                             9.504 

2 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 36% 3.810 6.770

3 Bệnh viện Tâm thần kinh 41%                                      3.600                                             5.120 

4 Trung tâm y tế thị xã AyunPa 62%                                    22.960                                           13.963 

5 Trung tâm y tế huyện Krông Pa 51%                                    15.750                                           15.234 

6 Trung tâm y tế huyện Phú Thiện 48%                                    11.704                                           12.657 

7 Trung tâm y tế huyện Chư Pưh 46% 9.365 11.143

8 Trung tâm y tế huyện Đức Cơ 37% 9.133 15.729

9 Trung tâm y tế huyện Kbang 58%                                    17.100                                           12.603 

10 Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ 38%                                      7.450                                           12.115 

11 Trung tâm y tế huyện Mang Yang 42%                                      9.835                                           13.502 

12 Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa 47%                                    15.448                                           17.619 

13 Trung tâm y tế huyện Chư Păh 38%                                      9.725                                           15.985 

14
Trung tâm y tế huyện Iagrai

46% 11.017 12.984

15 Trung tâm y tế huyện Chư Sê 66%                                    28.145                                           14.457 

16 Trung tâm y tế huyện Iapa 35% 7.265 13.711

17 Trung tâm y tế huyện Kongchro 31%                                      7.635                                           16.790 

Đơn vị tự đảm bảo từ 10% đến dưới 30%                                                   -   

1 Trung tâm y tế huyện Chư Prông 28%                                      8.154                                           20.512 

2 Trung tâm Giám định pháp y 10%                                         206                                             1.773 

IV
Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên
                                        178                                           26.396 

1 Trung tâm kiểm nghiệm 1% 34 4143

2 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 1%                                         144                                           22.253 

Chi từ nguồn thu sự nghiệp
Mức kinh phí NSNN đảm bảo hoạt dồng 

chi thường xuyên đã cân đối từ nguồn thu

Mức tự đảm bảo hoạt động chi 

thường xuyên (%)

BIỂU TỔNG HỢP VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM ĐẦU GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày       tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế)
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